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CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
MÔN: TIẾNG ANH

A. MỤC TIÊU:
1. Nghe: Luyện tập kỹ năng làm các dạng đề thi nghe trong kỳ thi IELTS.
2. Nói: Luyện tập kỹ năng nói theo nhiều chủ đề, bao gồm 3 phần trong kỳ thi IELTS.
3. Đọc: Luyện tập kỹ năng đọc gồm 3 bài đọc hiểu và các dạng bài thi đọc trong kỳ thi IELTS.
4. Viết: Luyện tập kỹ năng viết bài luận, mô tả biểu đồ, quy trình trong kỳ thi IELTS.
B. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY:
1. Thời gian cho từng cấp độ:
· IELTS cơ bản: 120 tiết;
· IELTS nâng cao: 120 tiết;
2. Tài liệu giảng dạy:
	Khóa học
	Số lớp mỗi khóa học
	Tài liệu (Nêu rõ tên tài liệu, nhà xuất bản, năm xuất bản, đơn vị phát hành nếu là xuất bản ở nước ngoài)
	Tổng số tiết mỗi khóa học

	IELTS cơ bản
	01
	IELTS Introduction - NXB: Macmillan, năm xuất bản: 2012, cơ quan phát hành: Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh
	120 tiết

	IELTS nâng cao
	01
	IELTS Foundation - NXB: Macmillan, năm xuất bản: 2012, cơ quan phát hành: Công ty Cổ phần Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh
	120 tiết



C. PHÂN PHỐI THỜI GIAN (phân phối theo từng bài, theo từng tài liệu giảng dạy)
· CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH IELTS



· IELTS cơ bản, IELTS Introduction
	STT
	TÊN BÀI, CHƯƠNG
	SỐ TIẾT
	GHI CHÚ

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tổng
	

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
	Bài 1: Finding out about the world
Bài 2: In search of time
Bài 3: Giving structure to our world
Bài 4: The land
Bài 5: The processes in life
Bài 6: Read what you want
Bài 7: The mind
Bài 8: A world with water
Bài 9: Finance
Bài 10: Nature and science
Bài 11: Culture and the arts
Bài 12: Communication and language
Final test
	5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
	5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
	10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
4
	

	
	Tổng số tiết
	60
	60
	120
	



· IELTS nâng cao, IELTS foundation
	STT
	TÊN BÀI, CHƯƠNG
	SỐ TIẾT
	GHI CHÚ

	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tổng
	

	1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
	Bài 1: Studying overseas
Bài 2: Earth today
Bài 3: All around the world
Bài 4: Crime and punishment
Bài 5: A career or a job ?
Bài 6: Globalization
Bài 7: Gadgets and gizmos
Bài 8: Health and medicine
Bài 9: All in the mind
Bài 10: Leisure time
Bài 11: The artt of advertising
Bài 12: Success and achievement
Final test
	5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
	5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
	10
10
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
4
	

	
	Tổng số tiết
	60
	60
	120
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